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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH 

       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Bản án số: 302/2022/DS-ST 

Ngày:  16-9-2022 

V/v “Tranh chấp   i tài sản” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trương Lê Diễm Thúy. 

 Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Lê Văn Ngọc 

 2. Ông Nguyễn Bảo Lâm 

 Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Thị Thu Thủy – Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Tân Bình – Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh tham gia phiên tòa: Bà Võ Ngọc Liên Hương – Kiểm sát viên. 

 Ngày 16 tháng 9 năm 2022 tại Tòa án nhân dân quận Tân Bình xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án thụ lý số: 185/2021/TLST-DS ngày 24 tháng 11 năm 2021 

về: “Tranh chấp   i tài sản” theo Quyết  ịnh  ưa vụ án ra xét xử số 

384/2022/QĐXXST-DS ngày 31 tháng 8 năm 2022 giữa các  ương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Phạm Thị Minh T, sinh năm 1969;  ịa chỉ thư ng tr : , 

 hư ng A, quận  , Thành phố Hồ Chí Minh;  ịa chỉ  iên h : phư ng C, quận D, 

Th nh phố Hồ Chí Minh  

Người đại diện theo ủy quyền  ủ  nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn T1, sinh 

năm 1990 hoặc ông Nguyễn Văn N, sinh năm 1988; c ng  ịa chỉ: phư ng C, 

quận D, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ông T1 có       ng N vắng      

 Bị đơn: Bà Nguyễn Thị Mai H;  ịa chỉ cư tr : phư ng X, quận Y, Thành 

phố Hồ Chí Minh       vắng      

Người có quyền lợi  nghĩ  vụ liên quan: Ông Nguyễn Văn V;  ịa chỉ cư 

tr : phư ng X, quận Y, Thành phố Hồ Chí Minh (Ông V vắng      

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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 Theo  ơn khởi ki n nộp tại Tòa án, các bản tự khai, biên bản phiên họp 

kiểm tra vi c giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ, biên bản không tiến hành 

hòa giải  ược v  các t i  i u chứng cứ trong hồ sơ, nội  ung vụ án như sau:  

 Do    ch  quen  iết nên năm 2014     hạm Thị Minh T có cho    Nguyễn 

Thị Mai H mượn tiền 03   n  Cụ thể    ng y 16/01/2014 cho mượn 110 000 000 

 ồng, ng y 16/04/2014 cho mượn 200 000 000  ồng v  ng y 07/07/2014 cho 

mượn 100 000 000  ồng  T ng số tiền cho mượn   : 410 000 000  ồng   ốn 

trăm mư i tri u  ồng   Th i hạn cho mượn    04 tháng  Vi c cho mượn kh ng 

tính  ãi  Khi  ến hạn trả nợ    T  ã nhiều   n   i nhưng  ến nay    H v n chưa 

trả  ại số tiền mượn nêu trên cho bà T  Khi mượn tiền, chỉ có    H  ứng ra mượn 

v  ký nhận v o các giấy mượn tiền, nói mục  ích mượn    chi tiêu c ng vi c.    

T  ề nghị T a án tuyên  uộc    Nguyễn Thị Mai H phải trả  ại t i sản    số tiền 

410.000.000   ốn trăm mư i tri u   ồng cho bà T     T  ác  ịnh   y    yêu c u 

  i  ại t i sản  tiền   ã cho    H mượn, kh ng yêu c u tính  ãi  ối với số tiền 

nêu trên. Bà T chỉ yêu c u cá nh n    Nguyễn Thị Mai H có trách nhi m trả  ại 

cho    T số tiền  ã mượn, kh ng yêu c u  ng Nguyễn Văn V nh    chồng của    

Nguyễn Thị Mai H phải  iên  ới trả   ố tiền    T cho    H mượn    tiền cá nh n 

của    T, kh ng  iên quan  ến chồng    T     ng Lê Th nh Nam   

Bị  ơn,    Nguyễn Thị Mai H trình bày tại bản tự khai ngày 13/9/2022: 

Bà H xác nhận có nợ bà Phạm Thị Minh T số tiền 410.000.000 (bốn trăm mư i 

tri u   ồng và xin trả d n m i tháng 5 000 000  năm tri u   ồng cho  ến khi hết 

nợ. Số tiền nợ này    mượn  ể lo công vi c riêng của   , kh ng  iên quan  ến 

chồng bà là ông Nguyễn Văn V nên bà chịu trách nhi m một mình. Bà H cũng 

xin vắng mặt tại phiên tòa. 

Ngư i có quyền  ợi, ngh a vụ  iên quan     ng Nguyễn Văn V mặc     ã 

 ược Tòa án tống  ạt, niêm yết hợp l  thông báo thụ lý vụ án, giấy tri u tập  ể 

cung cấp l i khai, thông báo và giấy tri u tập tham gia phiên họp về kiểm tra 

vi c giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ nhưng  ều vắng mặt không có lý do 

v  cũng kh ng có bất cứ ý kiến gì về vụ án. 

 Tại phiên tòa,  ại di n theo ủy quyền của nguyên  ơn là ông Nguyễn Văn 

T1 trình bày:  

Do là ch  quen biết nên     hạm Thị Minh T có cho    Nguyễn Thị Mai 

H mượn tiền 03   n, (l n thứ nhất: cho mượn 110.000.000  ồng vào ngày 

16/01/2014, l n thứ hai: cho mượn 200 000 000  ồng vào ngày 16/4/2014 và l n 

thứ ba: cho mượn số tiền 100 000 000  ồng, t ng cộng số tiền cho bà H mượn là 

410.000.000 (bốn trăm mư i tri u)  ồng, không thỏa thuận về vi c trả lãi. Tại 

giấy mượn tiền ngày 16/01/2014 có ghi số tiền mượn    110 000 000  ồng và 

2000   , nhưng nguyên  ơn kh ng yêu c u trả số tiền 2 000     Nay nguyên 

 ơn v n giữ yêu c u   i  ại số tiền  ã cho    H mượn là 410 000 000  ồng, 

không yêu c u bà H phải trả tiền lãi  ối với số tiền n y, kh ng yêu c u ông 

Nguyễn Văn V là chồng bà H phải  iên  ới trả  Nguyên  ơn yêu c u bà H phải 

trả ngay một l n toàn bộ số tiền trên ngay sau khi bản án của Tòa án có hi u lực 

pháp luật. 
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Ông Nguyễn Văn N,    Nguyễn Thị Mai H,  ng Nguyễn Văn V vắng mặt 

tại phiên tòa nên không có ý kiến trình bày. 

Đại diện viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình phát biểu:  

- Vi c chấp hành pháp luật của Hội  ồng xét xử      ng qui  ịnh của Bộ 

luật Tố tụng dân sự. Tòa án thụ lý vụ án      ng thẩm quyền,  ác  ịnh   ng tư 

cách pháp lý của những ngư i tham gia tố tụng, quan h  pháp luật tranh chấp. 

Tại phiên tòa hôm nay, Hội  ồng xét xử  ã thực hi n   ng qui  ịnh của Bộ luật 

Tố tụng dân sự về phiên t a sơ thẩm. 

- Về nội dung: Căn cứ vào các giấy mượn tiền ngày vào 16/01/2014, ngày 

16/4/2014 v  ng y 7/7/2014, căn cứ vào xác nhận của bà H tại bản tự khai ngày 

13/9/2022, thì t ng số tiền bà H mượn của bà T    410 000 000  ồng. bà H cũng 

xác nhận có mượn của bà T số tiền 410.000 000  ồng v   ề nghị  in  ược trả 

d n m i tháng 5 000 000  ồng nhưng kh ng  ược nguyên  ơn chấp nhận  Như 

vậy, có căn cứ  ể chấp nhận yêu c u của nguyên  ơn  Đề nghị Hội  ồng xét xử 

căn cứ v o Điều 463, 466 Bộ luật dân sự chấp nhận toàn bộ yêu c u của nguyên 

 ơn,  uộc bị  ơn phải trả cho nguyên  ơn số tiền 410 000 000  ồng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài li u có trong hồ sơ vụ án  ược công bố tại 

phiên tòa, hội  ồng xét xử thảo luận về những vấn  ề c n giải quyết trong vụ án, 

ý kiến của  ại di n vi n kiểm sát tại phiên tòa, Hội  ồng xét xử nhận  ịnh: 

 [1] Về pháp luật tố tụng: 

Nguyên  ơn – Bà  hạm Thị Minh T khởi ki n tranh chấp   i tài sản  ối 

với bị  ơn –    Nguyễn Thị Mai H. Theo kết quả xác minh của C ng an  hư ng 

02, quận Tân Bình thì bà H có hộ khẩu thư ng trú v  hi n  ang cư tr  tại 321 

Ho ng Văn Thụ, phư ng 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, 

theo quy  ịnh tại khoản 3 Điều 26,  iểm a khoản 1 Điều 35,  iểm a khoản 1 

Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Tòa án nhân dân quận Tân Bình. Nguyên  ơn chỉ   i  ị  ơn trả t i sản  ã 

mượn    số tiền nợ gốc, kh ng yêu c u trả tiền  ãi nên Hội  ồng   t  ử  ác  ịnh 

  y    tranh chấp về “  i t i sản” là số tiền m  nguyên  ơn  ã cho  ị  ơn mượn. 

Ông Lê Th nh N1, trình bày tại bản tự khai nộp cho Tòa án: Vợ ông là bà 

 hạm Thị Minh T ki n    H   i số tiền cho mượn  To n  ộ số tiền n y là tiền 

riêng của cá nhân bà T, kh ng  iên quan g   ến  ng nên ông không có yêu c u gì 

trong vụ án,  ề nghị kh ng  ưa  ng v o tham gia tố tụng v   in vắng mặt trong 

quá tr nh T a án giải quyết vụ án. Xét thấy, ông N1 v     T  ều  ác  ịnh số tiền 

   T cho    H mượn    t i sản riêng của    T, kh ng  iên quan  ến  ng Nam 

không c n thiết  ưa  ng N1 vào tham gia tố tụng với tư cách ngư i có quyền lợi 

v  ngh a vụ  iên quan trong vụ án  

Đại di n theo ủy quyền của nguyên  ơn     ng Nguyễn Văn N vắng mặt 

tại phiên tòa; bị  ơn –    Nguyễn Thị Mai H xin vắng mặt tại phiên tòa; ngư i 

có quyền  ợi, ngh a vụ  iên quan     ng Nguyễn Văn V mặc     ã  ược Tòa án 

tri u tập hợp l   ến l n thứ hai nhưng v n vắng mặt tại phiên tòa không vì sự 
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ki n bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Do  ó, căn cứ v o  iểm b khoản 2 

Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự, Hội  ồng xét xử v n tiến hành xét xử. 

 [2] Về pháp luật nội dung: 

 [2.1] Xét nguyên  ơn (bà Phạm Thị Minh T) yêu c u bị  ơn (bà Nguyễn 

Thị Mai H) phải trả số tiền 410 000 000  ồng, không yêu c u tiền lãi:  

 Căn cứ vào nội dung các giấy mượn tiền ngày 16/01/2014, ngày 

16/4/2014 v  ng y 7/7/2014  o nguyên  ơn nộp, căn cứ  ơn khởi ki n, trình bày 

của ngư i  ại di n theo ủy quyền của nguyên  ơn, thể hi n nguyên  ơn  ã cho 

bị  ơn mượn tiền theo các giấy mượn tiền ngày 16/01/2014 là 110.000.000 

 ồng, ngày 16/4/2014 là 200 000 000  ồng và ngày 07/7/2014 là 100.000.000 

 ồng, t ng cộng 410.000.000 (bốn trăm mư i tri u   ồng  Nguyên  ơn khai  ã 

nhiều l n liên h , gửi th ng  áo   i nợ, yêu c u bị  ơn trả số tiền  ã mượn cho 

nguyên  ơn chậm nhất  ến ngày 29/7/2020 nhưng  ị  ơn chỉ hứa hẹn mà không 

trả. Tại bản tự khai nộp cho Tòa án ngày 13/9/2022 do bị  ơn tr nh   y có nội 

dung: “T i  ên l  Nguyễn Thị Mai H có nợ Phạm Thị Minh T số tiền 

410.000.000 (bốn  ră   ười triệu  đồng, tôi xin trả dần mỗi tháng 5 triệu đồng 

 ho đến khi hết nợ”. Do  ó, có  ủ căn cứ  ác  ịnh bị  ơn có nợ nguyên  ơn số 

tiền t ng cộng 410.000.000 (bốn trăm mư i tri u   ồng từ năm 2014 chưa trả. 

Do  ó, vi c nguyên  ơn yêu c u bị  ơn phải có trách nhi m trả số tiền 

410.000.000 (bốn trăm mư i tri u)  ồng cho nguyên  ơn    có căn cứ chấp nhận 

theo qui  ịnh tại  iều các Điều 477, 478, 305 Bộ luật Dân sự năm 2005. Ngoài 

ra, tại giấy mượn tiền ngày 16/01/2014 có ghi số tiền mượn    110 000 000  ồng 

v  2000   , nhưng nguyên  ơn kh ng yêu c u  ối với số tiền 2 000  ô nên Hội 

 ồng xét xử không xem xét giải quyết  ối với số tiền 2 000  ô. 

 Tại bản tự khai ngày 13/9/2022 bị  ơn xác nhận mượn số tiền trên  ể 

dùng cho công vi c riêng của bị  ơn, kh ng  iên quan  ến ông Nguyễn Văn V 

(chồng bị  ơn  nên bị  ơn sẽ tự chịu trách nhi m trả nợ. Nguyên  ơn cũng 

không yêu c u ngư i có quyền lợi, ngh a vụ liên quan là ông Nguyễn Văn V 

phải có trách nhi m  iên  ới trả nợ. Do  ó, hội  ồng xét xử buộc bị  ơn     H) 

tự chịu trách nhi m trả số tiền trên cho nguyên  ơn  

 [2.2] Về th i hạn thanh toán:  

Bị  ơn  ề nghị  ược trả d n m i tháng 5 000 000  năm tri u   ồng cho 

 ến khi hết nợ, nhưng kh ng  ược nguyên  ơn chấp nhận. Xét thấy, do bị  ơn vi 

phạm ngh a vụ trả tiền th i gian dài, làm ảnh hưởng  ến quyền và lợi ích hợp 

pháp của nguyên  ơn nên nguyên  ơn yêu c u phải trả một l n ngay khi bản án 

có hi u lực pháp luật là phù hợp nên chấp nhận. 

Xét ý kiến của  ại di n Vi n kiểm sát nhân dân quận T n   nh  ề nghị 

chấp nhận toàn bộ yêu c u của nguyên  ơn    có cơ sở nên chấp nhận. 

[3] Về án phí sơ thẩm:  

Căn cứ khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban 

thư ng vụ Quốc hội quy  ịnh về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí, l  phí Tòa án, do yêu c u của nguyên  ơn  ược chấp nhận nên bị 
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 ơn phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm là 20.400.000  hai muơi tri u bốn 

trăm ng n   ồng.  

Hoàn lại cho nguyên  ơn số tiền tạm ứng án phí  ã nộp. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 - Căn cứ vào khoản 3 Điều 26,  iểm a khoản 1 Điều 35,  iểm a khoản 1 

Điều 39; Điều 147;  iểm b khoản 2 Điều 227; khoản 1 Điều 273, khoản 1 Điều 

280 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015; 

 - Căn cứ vào Điều 357; Điều 463; Điều 466 Bộ luật Dân sự năm 2015; 

 - Căn cứ khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban 

thư ng vụ Quốc hội quy  ịnh về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí, l  phí Tòa án;  

Tuyên xử: 

 1/ Chấp nhận toàn bộ yêu c u của nguyên  ơn - bà Phạm Thị Minh T: 

 Buộc bà Nguyễn Thị Mai H phải trả cho bà Phạm Thị Minh T số tiền 

410.000.000 (bốn trăm mư i tri u   ồng. 

 hương thức và th i hạn trả: Trả một l n toàn bộ số tiền trên ngay sau khi 

bản án của T a án có hi u lực pháp luật. 

Kể từ ngày ngư i  ược thi hành án có  ơn yêu c u thi hành án cho  ến 

khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số 

tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy  ịnh tại Điều 357, Điều 468 của 

Bộ luật dân sự năm 2015, trừ trư ng hợp pháp luật có quy  ịnh khác. 

 2/ Về án phí:  

Án phí dân sự sơ thẩm là 20.400.000 (hai muơi tri u bốn trăm ng n   ồng 

do bà Nguyễn Thị Mai H phải chịu. 

 Hoàn trả lại cho bà Phạm Thị Minh T số tiền tạm ứng án phí  ã nộp là 

10.200.000 (mư i tri u hai trăm ng n)  ồng theo biên lai thu tiền tạm ứng án 

phí, l  phí Tòa án số 0030502 ngày 10/11/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự 

quận Tân Bình. 

 3/ Về quyền kháng cáo, kháng nghị: Nguyên  ơn  ược quyền kháng cáo 

trong th i hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị  ơn v  ngư i có quyền lợi, ngh a 

vụ liên quan vắng mặt  ược quyền kháng cáo trong th i hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận  ược bản án hoặc bản án  ược niêm yết. 

 Vi n kiểm sát nhân dân cùng cấp, Vi n kiểm sát nhân dân cấp trên  ược 

quyền kháng nghị theo quy  ịnh của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

 Trư ng hợp bản án  ược thi h nh theo qui  ịnh tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự th  ngư i  ược thi hành án dân sự, ngư i phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu c u thi hành án; tự nguy n thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi h nh án theo qui  ịnh tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 
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Thi hành án dân sự  ã  ược sửa   i, b  sung năm 2014; th i hi u thi hành án 

 ược thực hi n theo qui  ịnh tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự  ã  ược sửa 

  i, b  sung năm 2014  

Nơi nhận:  T   HỘI ĐỒNG   T       TH   

- Tòa án nhân dân TP.HCM;                              TH M PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND Q.Tân Bình; 

- Chi cục THADS Q.Tân Bình; 

- Các  ương sự; 

- Lưu: V , hồ sơ.  

 

 

 Trương Lê Diễm Thúy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG XÉT X     TH M 

HỘI TH M NHÂN DÂN          TH M PHÁN – CHỦ TỌA 
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 Trương Lê Diễm Thúy 

 

 

HỘI ĐỒNG   T       TH   

HỘI TH M NHÂN DÂN      TH M PHÁN CHỦ TỌA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:  T   HỘI ĐỒNG   T       TH   
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 Trương Lê Diễm Thúy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


